KẾT QUA THI TIẾNG ANH QUA MẠNG IOE CẤP TRƯỜNG NH 2014-2015
	STT
	ID
	Họ và tên
	Điểm
	Thời gian thi
	Số lần thi

	1
	1213514721
	THÁI BẢO LONG  
	1710
	25 phút 37 giây
	1

	2
	1212471195
	Nguyễn Thị Quỳnh Phương  
	1590
	27 phút 7 giây
	1

	4
	1214189103
	Nguyễn Thị Diệu Huyền  
	980
	30 phút
	1

	5
	1214450691
	Thân Trọng Hưng  
	860
	30 phút
	1

	
	
	THÁI BẢO LONG
	
	
	Sự cố

	
	
	Nguyễn Thị Diệu Huyền  
	
	
	Sự cố

	
	
	Thân Trọng Hưng
	
	
	Sự cố


	STT
	ID
	Họ và tên
	Điểm
	Thời gian thi
	Số lần thi

	2
	1211553767
	Hồ Thị Ngọc Huyền  
	860
	30 phút
	1

	3
	1210586515
	Tran Thi Anh Thu  
	640
	29 phút 54 giây
	1

	4
	1210525566
	Lê Sỹ Tiến  
	440
	29 phút 20 giây
	1

	1
	1211546634
	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu  
	1320
	30 phút
	1

	2
	1211550646
	Hồ Hải kiều Như  
	890
	30 phút
	1

	3
	1211599548
	nguyễn thị thanh uyên  
	780
	30 phút
	1


	STT
	ID
	Họ và tên
	Điểm
	Thời gian thi
	Số lần thi

	2
	1211845779
	Nguyễn Thị Hồng  
	850
	30 phút
	1

	1
	1212351344
	Thái Thị Như Ý  
	1520
	30 phút
	1

	1
	1211555060
	Nguyễn Khoa Thị Nguyệt  
	1780
	30 phút
	1


	STT
	ID
	Họ và tên
	Điểm
	Thời gian thi
	Số lần thi

	2
	1211840726
	Đặng Quang Hoài  
	820
	30 phút
	1

	3
	1212977300
	Trần Thị Tường Vi  
	810
	30 phút
	1

	1
	1213483628
	Ngô Thị Mỹ Giáo  
	1190
	30 phút
	1


